
NƯỚC ĐẠI VIỆT TA – Nguyễn Trãi
1. Mục tiêu:
- Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn của dân tộc ta ở thế kỉ XV;
- Thấy được phần nào sức thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận Nguyễn Trãi
- Lập luận chặt chẽ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.
2. Năng lực : Rèn cho HS có năng đọc, phân tích tìm hiểu tác phẩm văn nghị luận chính trị.Năng lực cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất:
- HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
 - Kế hoạch bài học.
 - Sách giáo khoa, sách giáo viên, chân dung Nguyễn Trãi.
 - Tham khảo một số tài liệu liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS tìm hiểu bài.
b) Nội dung: HĐ cá nhân, HĐ cả lớp để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Trình bày miệng.
d) Tổ chức thực hiện:
- Gv nêu câu hỏi: Trong chương trình văn học lớp 7, em đã được học các tác phẩm nào của Nguyễn Trãi?
- HS nhận xét, bổ sung đánh giá, GV nhận xét đánh giá
 => GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Trong chương trình ngữ văn 7, các em đã được làm quen với tác giả Nguyễn Trãi qua văn bản “Bài ca Côn Sơn”- được ông sáng tác trong thời gian ông lui về Côn Sơn ở ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ lại 1 lần nữa được gặp lại ông trong 1 cương vị, một sứ mạng lịch sử vô cùng quan trọng và mới mẻ qua việc tìm hiểu VB: “Nước Đại Việt ta”.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giới thiệu chung
a) Mục đích: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Nguyễn Trãi và văn bản Nước Đại Việt ta.
b) Nội dung: HĐ giao dự án, cả lớp để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên: nêu yêu cầu
1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Trãi?
2. Nêu những hiểu biết của em về văn bản “Nước Đại Việt ta”
3. Trình bày những hiểu biết của em về thể loại của văn bản? So sánh với các thể loại trước.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS: hoạt động cặp đôi
+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời
+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	Giới thiệu chung
1.Tác giả:
+ Nguyễn Trãi (1380-1442)
+ Quê: Chí Linh, Hải Dương.
+ Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
2. Văn bản
- Hoàn cảnh xuất xứ, thể loại : Đầu năm 1428 cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi.
- Thể loại: Cáo
- Bố cục: 3 phần
+ P1: Hai câu đầu - Nêu nguyên lí nhân nghĩa.
+ P2: 8 câu tiếp - chân lí về sự tồn tại độc lập và chủ quyền của dân tộc.
+ P3: còn lại - sức mạnh của nguyên lí nhân nghĩa và sức mạnh của chân lí độc lập dân tộc.


Hoạt động 2: Đọc hiểu - Nguyên lí nhân nghĩa
a) Mục đích: 
+ Thấy được ý nghĩa tuyên ngôn đôc lập của dân tộc ta ở thế kỷ XV và bước đầu hiểu được một vài nét đặc sắc nghệ thuật của Bình Ngô đại cáo qua đoạn trích đầu tiên sức thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận của Nguyễn Trãi; lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữ lí lẽ và thực tiễn.
+ Nhận ra và hiểu được sực thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận của tác giả.
+ Lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữa lý lẽ và thực tiễn.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên nêu yêu cầu:
1. Em hiểu nhân nghĩa ở đây ntn? Cốt lõi tư tưởng ấy trong bài cáo là gì ?
2. Em hiểu thế nào “yên dân”, “trừ bạo”? Dân ở đây là ai? Kẻ bạo ngược là ai ? Qua đó cho ta hiểu tư tưởng nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi muốn nói ở đây là gì?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS: hoạt động cặp đôi
+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời
+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	1.
- Nhân nghĩa: tình thương giữa con người với con người, lòng nhân ái.
 - Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là “yên dân, trừ bạo”.
2.
- Yên dân: giữ yên cuộc sống cho dân, làm cho nhân dân được hưởng thái bình, hạnh phúc.
- Trừ bạo: diệt trừ kẻ thù độc ác, tàn bạo
- Dân: là người dân nước Đại Việt.
- Kẻ bạo ngược: chính là giặc Minh cướp nước.
=> Trừ giặc Minh bạo ngược để làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, thái bình.



	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên nêu yêu cầu:
a. Những câu bạn vừa đọc khẳng định điều gì?
b. Tác giả đã dựa vào những yếu tố nào để khẳng định chủ quyền độc lập của DT ta? Em có nhận xét gì về những yếu tố được đưa ra?
c. Những chứng cớ này đã tạo nên điều gì?  Những chứng cớ đó có sức thuyết phục không?
 d. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đặc sắc? Tác dụng của nó?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS: hoạt động cặp đôi
+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời
+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức => Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.                    
	Khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc
a . Quyền độc lập:
b.
+ Quốc hiệu
+ Nền văn hiến lâu đời.
+ Lãnh thổ riêng
+ Phong tục riêng
+ Lịch sử riêng
+ Chế độ, chủ quyền riêng
+ Nhân tài
c.Tạo nên sức mạnh của chính  nghĩa.
d. Liệt kê, so sánh đối lập
 => Rất cơ bản và chủ đạo để khẳng định 1 quốc gia độc lập.
=> Có. Vì dựa vào lịch sử có sẵn, không hề mang tính hão huyền.


Hoạt động 2: Đọc hiểu – Những chứng cớ lịch sử
a) Mục đích: HS nắm được sức mạnh của những chứng cớ lịch sử khẳng định sự thất bại của kẻ thù.
b) Nội dung: Hoạt động chung, cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Vở ghi HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
* Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối:
? Nguyễn Trãi đã dẫn ra những sự kiện và chứng cớ lịch sử nào?
? Kết quả của các sự kiện đó?
nhục nhã.
? Việc dẫn ra một loạt các chứng cớ như trên nhằm mục đích gì?
? Sức mạnh ấy, lòng tự hào ấy đã được thể hiện qua biện pháp nghệ thuật nào?
? Hai câu cuối của trích đoạn này tiếp tục khẳng định với chúng ta điều gì?
? Từ nội dung VB “Nước Đại Việt ta”, em hiểu được điều gì về tác giả Nguyễn Trãi?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS: hoạt động cặp đôi
+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời
+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	Những chứng cớ lịch sử
- Lưu Cung -> thất bại
- Triệu Tiết -> tiêu vong
- Toa Đô -> bắt sống
- Ô Mã -> giết tươi
=> Quân ta đều đại thắng. Bọn giặc đều thất bại.
 * Ở đây có 2 câu văn biền ngẫu, mỗi câu có 2 vế sóng đôi rất tương xứng. Các câu văn biền ngẫu này đã làm nổi bật các chiến công của ta và thất bại của địch; tạo sự cân đối nhịp nhàng cho câu văn.
 => Tiếp tục khẳng định độc lập của nước ta và tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ vang được ghi lại đầy đủ trong sử sách nước ta.
=> Một DT có quốc hiệu, có nền văn hiến, lãnh thổ, phong tục, lịch sử...đều riêng biệt, tồn tại ngang hàng với các quốc gia, lãnh thổ khác. Điều hiển nhiên đó đã được tuyên bố 1 cách đầy tự hào. Vì vậy VB như 1 bản TNĐL
=> Yêu nước
Có tư tưởng nhân nghĩa, tiến bộ
Giàu tình cảm và lòng tự hào DT....


Hoạt động 2: Tổng kết
a) Mục đích: Nêu được những đặc sắc trong cách kết thúc vấn đề của tác giả.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
* Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối:
- Nêu được những đặc sắc trong cách kết thúc vấn đề của tác giả.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS: hoạt động cá nhân
+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời
+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	Tổng kết
- Nghệ thuật: Đoạn đầu bài cáo so sánh đối lập từ khái quát đến cụ thể, giàu chứng cứ lịch sử, cảm xúc tự hào, giọng thơ hào hùng, lời văn nhịp nhàng ngân vang.
- Nội dung: Nước ta có độc lập chủ quyền có vua riêng, địa lí riêng, không chịu khuất phục trước quân thù. Có bề dày l.sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, một nền độc lập dân tộc được xây dung trên cơ sở nhân nghĩa vì dân.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: HS làm bài vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
- Gv: Hãy so sánh hai văn bản « Sông núi nước Nam » LTK và « Nước Đại Việt ta » NT ?
- Dự kiến sản phẩm:....
	So sánh
	Sông núi nước Nam
	Nước Đại Việt ta

	Nước có chủ quyền
	Vua Nam ở
	Văn hiến. Cương vực lãnh thổ. Phong tục tập quán. Lịch sử. Chế độ. Văn hiến. Phong tục tập quán. Lịch sử. Chế độ.

	Sức mạnh của nhân nghĩa
	Bị đánh tơi bời
	Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã đều chuốc lấy bại vong.

	Quan điểm tiến bộ
	
	Nhân nghĩa cốt ở yên dân
Làm nên đất
nước là hào kiệt đời nào cũng có.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài viết của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- Gv: “Nước Đại Việt ta” đã cho em cảm nhận gì?
- Dự kiến sản phẩm, trả lời:
+ Lòng yêu nước cao cả, biểu hiện ở ý chí dời đô về Đại La để mở mang phát triển đất nước.
+ Tầm nhìn sáng suốt về một vận mệnh đất nước.
+ Lòng tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức.
*Rút kinh nghiệm:
